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BẢN TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý 
VỀ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
Triển khai Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/4/2018 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2018, trong đó Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để chấm dứt hiệu lực các văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có văn bản xác định hết hiệu lực theo trình tự thủ tục rút gọn, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Ngày 26/10/2020, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 3963/BTP-KTrVB gửi các cơ quan, đơn vị để lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, dự thảo Quyết định cũng đã được đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến theo quy định. 
Tính đến ngày 12/11/2020, Bộ Tư pháp đã nhận được thông tin, ý kiến góp ý 52 cơ quan, đơn vị, địa phương. Sau đây là bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:                         
	STT
	Cơ quan/

Đơn vị góp ý
	Ý kiến góp ý
	Nội dung tiếp thu, giải trình 

	1. Về sự cần thiết ban hành văn bản

	
	
	Tất cả các đơn vị đều nhất trí với sự cần thiết ban hành văn bản.
	

	2. Về căn cứ, thẩm quyền ban hành

	
	
	Các kiến góp ý đều ý nhất trí về hình thức, thẩm quyền ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
	

	
	UBND, Sở Tư pháp các tỉnh: Lạng Sơn; Tuyên Quang, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Long An, Bến Tre, Bình Phước
	Đề nghị bổ sung căn cứ pháp lý là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.
	Tiếp thu 

	
	Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang
	Đề nghị bổ sung căn cứ pháp lý Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Không tiếp thu, tại dự thảo Quyết định đã có căn cứ là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

	
	Sở Tư pháp các tỉnh: Lai Châu, Ninh Bình
	Tại tiêu đề Điều 2 đề nghị bổ sung từ “văn” trước từ “bản” để bảo đảm rõ nghĩa.
	Tiếp thu

	3. Về tên gọi của văn bản

	
	
	Các kiến góp ý đều ý nhất trí về tên gọi văn bản
	

	4. Về dự thảo Tờ trình

	
	UBND, Sở Tư pháp các tỉnh: Lạng Sơn, Điện Biên, Gia Lai
	Khoản 1 Mục III dự thảo: “Nội dung dự thảo Quyết định quy định việc bãi bỏ toàn bộ đối với 26 văn bản thuộc nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước…” đề nghị sửa “26 văn bản” thành “24 văn bản” cho chính xác, thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định.
	Tiếp thu

	5. Về văn bản quy phạm pháp luật được bãi bỏ

	5.1. Về văn bản QPPL được đề xuất bãi bỏ

	1 
	UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình
	Khoản 24 Điều 1 Đề nghị ghi chính xác thời gian ban hành văn bản như sau: “ Chỉ thị số 18/2008/CTTTg ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ...”.
	Tiếp thu



	2 
	Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh Lào Cai, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng
	Tại khoản 24 Điều 1 dẫn chiếu năm ban hành Chỉ thị số 18/2008/CTTTg chưa chính xác, đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ số năm “2005” và thay bằng số năm “2008”;
Đề nghị chỉnh sửa ngày, tháng, năm ban hành thành “ngày 06 tháng 6 năm 2008
	Tiếp thu 

	3 
	UBND, Sở Tư pháp các tỉnh: Tuyên Quang, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Lào Cai
	- Điều 2 dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về bãi bỏ một phần bản quy phạm pháp luật như sau: "Bãi bỏ Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất”. Đề nghị xem xét lại quy định trên, vì quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 và khoản 1 Điều 12 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 56 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, vì vậy không còn đối tượng để bãi bỏ.

- Một số nội dung khác của Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg đã được quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành như: Điều 3 đã được quy định tại Điều 118 Luật Đất đai 2013; Điều 5, Điều 6 đã được quy định tại Điều 119 Luật Đất đai 2013; Điều 14 đã được quy định tại Điều 48 Luật Đấu giá tài sản. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát các nội dung còn lại của Quyết định để đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các nội dung trùng lặp, chồng chéo với quy định của pháp luật hiện hành để đảm bảo thống nhất trong hệ thống pháp luật.
	Tiếp thu

	4 
	Sở Tư pháp các tỉnh: Hòa Bình, Đắk Nông
	Đối với Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ kèm theo Dự thảo Nghị định của Chính phủ và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Một số văn bản quy phạm pháp luật đã đương nhiên hết hiệu lực theo quy định tại Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, như sau: “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây: “1. Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản”. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, rà soát đưa ra khỏi danh mục các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực theo quy định.
	Tại các văn bản QPPL không quy định cụ thể thời hạn hết hiệu lực, vì vậy không được xem là đương nhiên hết hiệu lực theo quy định tại Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL. Việc xử lý các văn bản tương tự đã được thực hiện bãi bỏ (như tại Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020, Quyết định số 05/2019/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản QPPL do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

	5 
	Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận, Cục Bổ trợ tư pháp
	Các Quyết định/Chỉ thị được nêu tại mục số 8, 15, 16, 19, 20, 21 Phụ lục II được kèm theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành được đề xuất bãi bỏ bởi lý do “Không còn phù hợp”. Tuy nhiên, chưa có căn cứ pháp lý rõ ràng và chưa đảm bảo tính thống nhất. Vì vậy, đề nghị nêu cụ thể các căn cứ pháp lý dẫn đến các văn bản này không còn phù hợp và hiện nay các nội dung này đang được điều chỉnh bởi các văn bản nào?
	Tiếp thu (Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung lý do bãi bỏ)

	6 
	Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng
	Tại khoản 2: Đề nghị bỏ cụm từ “ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ” và cụm từ “ngày 18 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ”.

Tại khoản 13: Đề nghị bổ sung từ “quy định” vào trước cụm từ “về thu nhận, lưu trữ; xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia”.
	Tiếp thu

	7 
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Đề nghị đưa ra khỏi danh sách bãi bỏ 02 Quyết định: Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội tự nguyện; Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
	Tiếp thu

	5.2. Đề xuất bổ sung bãi bỏ văn bản QPPL

	1 
	Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
	Đề nghị bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, vì:

 - Toàn bộ các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định số 216/2005/QĐTTg đã hết hiệu lực thi hành, cụ thể: Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001 đã hết hiệu lực và được thay thế tại Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015; Luật Đất đai ngày 26/11/2003 đã hết hiệu lực và được thay thế tại Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai đã hết hiệu lực và được thay thế tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

- Một số nội dung quy định chính của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg đã hết hiệu lực thi hành (Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 và quy định về Hội đồng đấu giá tại khoản 1 Điều 12).

 - Một số nội dung quy định còn hiệu lực có nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (Điều 2 quy định về đối tượng được tham gia đấu giá không còn phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 119 Luật Đất đai năm 2013; Điều 3 quy định về các trường hợp được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất theo hình thức đấu giá không còn phù hợp với quy định tại Điều 118 Luật Đất đai năm 2013; Điều 5 quy định về điều kiện về các thửa đất được tổ chức đấu giá không còn phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 119 Luật Đất đai năm 2013; Điều 6 quy định về điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá không còn phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 119 Luật Đất đai năm 2013).
	Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất bãi bỏ sau.

	2 
	Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
	Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung vào Điều 1 của dự thảo Quyết định bãi bỏ toàn bộ “Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của  Thủ   tướng Chính phủ về quản lý  xuất  khẩu,  nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001-2005”. Bởi vì, tại Điều 1 của dự thảo Quyết định quy định bãi bỏ “Quyết định số 150/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của   Thủ   tướng Chính phủ về quản lý  xuất  khẩu,  nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 20012005 và Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài.”. Tuy nhiên, hiện nay Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của   Thủ   tướng Chính phủ về quản lý  xuất  khẩu,  nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001-2005 đã hết hiệu lực thi hành, nhưng chưa có văn bản thay thế, mà chỉ có một số Quyết định sửa đổi, bổ sung, cụ thể như: Quyết định số 150/2003/QĐ-TTg ngày 22/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 323/2005/QĐ-TTg ngày 07/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ.  Như vậy về nguyên tắc, hiệu lực của văn bản này vẫn được xác định ở trạng thái còn hiệu lực; do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát bổ sung bãi bỏ toàn bộ “Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của   Thủ   tướng Chính phủ về quản lý  xuất  khẩu,  nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001-2005” cho phù hợp với quy định.
	Không tiếp thu vì Quyết định  số 46/2001/QĐ-TTg  ngày  04 tháng 4 năm 2001 của  Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001-2005 đã hết hiệu lực kể từ ngày   01/5/2006 theo Quyết  định số 323/2005/QĐ-TTg ngày 07/12/2005 của Thủ tướng Chính  phủ về việc  gia  hạn  thời  hạn  hiệu  lực  của Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg.

	3 
	Bộ Quốc Phòng
	Đề nghị bổ sung bãi bỏ đối với Quyết định số 251/2005/QĐ-TTg ngày 12/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam
	Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất bãi bỏ sau (thực hiện theo đúng quy trình ban hành văn bản).

	4 
	Bộ Thông tin và Truyền  thông
	Đề nghị bổ sung Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điều của Quyết định 169/2006/QĐ-TTg vì không phù hợp với Luật Đấu thầu về nội dung ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu đối với hàng hóa có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ 25% (Điều 14)
	Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất bãi bỏ sau (thực hiện theo đúng quy trình ban hành văn bản).

	5 
	Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
	Tại khoản 3 Điều 1 dự thảo Quyết định, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt. Tuy nhiên, liên quan tới Quyết định 134/2004/QĐ-TTg còn có Quyết định số 198/2007/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn. Vì vậy, đề nghị Bộ Tư pháp xem xét, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định số 198/2007/QĐ-TTg.
	Tiếp thu (đề nghị Ủy ban Dân tộc có ý kiến)

	6 
	Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
	Đề nghị bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.
	Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất bãi bỏ sau (thực hiện theo đúng quy trình ban hành văn bản).

	6. Về bố cục, thể thức, kỹ thuật trình bày

	1 
	Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình
	Tại Điều 2 quy định bãi bỏ Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Quyết định số 216/2006/QĐ-TTg là chưa chính xác, vì Quyết định số 216/2006/QĐ-TTg chỉ được bố cục làm 03 điều, các Điều 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 là nội dung của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg, đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa lại nội dung này
	Tiếp thu

	2 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
	Đề nghị điều chỉnh bố cục Điều 3 thành 2 khoản
	Tiếp thu

	7. Về Tờ trình Dự thảo

	
	Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng
	Đề nghị thay cụm từ “V/v ban hành” tại trích yếu Tờ trình bằng từ “Dự thảo”.
	Tiếp thu

	Các cơ quan, đơn vị nhất trí với nội dung hoặc không có ý kiến bổ sung đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ: (1) Bộ Nội vụ; (2) Bộ Giáo dục và Đào tạo; (3) Bộ Xây dựng; (4) Bộ Khoa học và Công nghệ; (5) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; (6) Bộ Công thương; (7) Bộ Công an; (8) Bộ Giao thông vận tải; (9) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (10) Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; (11) Bộ Ngoại giao; (12) Thanh tra Chính phủ; (13) Ủy ban dân tộc.
2. Địa phương: (1) Bình Phước, (2) Bắc Kạn; (3) Thái Bình; (4) Cần Thơ; (5) Sóc Trăng; (6) Quảng Trị; (7) Tiền Giang; (8) Bắc Giang; (9) Vĩnh Long; (10) Thanh Hóa; (11) Quảng Bình; (12) Hải Dương; (13) Vĩnh Phúc; (14) Kiên Giang; (15) Khánh Hòa; (17) Yên Bái; (18) Hà Nam; (19) Quảng Ninh.
3. Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp: (1) Vụ Pháp luật quốc tế.
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